
FAO HƯỚNG DẪN GHS 

 

 

TT 21 THEO GHS 

Bảng 1. Độc cấp tính 

 

Yếu tố ghi 

nhãn 

Loại 1 Loại 2 Loại 3 Loại 4 Loại 5 

Hình đồ 

cảnh báo 

    

Không sử 

dụng Hình 

đồ cảnh báo 

Tên gọi 

hình đồ 

Đầu lâu xương 

chéo 

Đầu lâu xương 

chéo 

Đầu lâu xương 

chéo 

Dấu chấm than 

 
 

Từ ký 

hiệu 
Nguy hiểm Nguy hiểm Nguy hiểm Cảnh báo Cảnh báo 

Cảnh báo 

nguy cơ: 

Miệng 

Chết nếu nuốt 

phải 

Chết nếu nuốt 

phải 

Ngộ độc nếu 

nuốt phải 

Có hại nếu nuốt 

phải 

Có thể có hại 

nếu nuốt 

phải 

Cảnh báo Chết khi tiếp xúc Chết khi tiếp xúc Ngộ độc khi tiếp Có hại khi tiếp Có thể có hại 



nguy cơ:   

Da 

với da với da xúc với da xúc với da khi tiếp xúc 

với da 

Cảnh báo 

nguy cơ:   

Hô hấp 

Chết nếu hít phải Chết nếu hít phải 
Ngộ độc nếu hít 

phải 

Có hại nếu hít 

phải 

Có thể có hại 

nếu hít phải 

Vạch màu Đỏ Đỏ Vàng Vàng Lam 

  

 

 


